THỦ TỤC ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀO CẢNG BIỂN

Bước 1. Tiếp nhận và xử lý thông tin phương tiện thủy nội địa vào cảng
- Người làm thủ tục khai báo và gửi yêu cầu làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa bằng một trong hai hình thức sau:
+ Người làm thủ tục khai báo các thông tin theo các mẫu tờ khai quy định trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải theo địa chỉ truy cập https://dichvucong.mt.gov.vn.
+ Người làm thủ tục soạn tin nhắn theo mẫu quy định và gửi tới Tổng đài làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển. Người làm thủ tục có trách nhiệm đăng ký số điện thoại dùng để gửi tin nhắn làm thủ tục tại Cảng vụ Hàng hải.

- Đối với phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB: Chậm nhất 02 giờ trước khi phương tiện đến cảng, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn theo Mẫu số 12 đến số Tổng đài làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển.

- Đối với phương tiện thủy nội địa khác: Trước khi phương tiện đến cảng hoặc sau khi vào neo đậu an toàn, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn theo Mẫu số 07.TT54 đến Tổng đài làm thủ tục phương tiện thủy nội địa tại cảng biển.

Trực ban Cảng vụ tiếp nhận kiểm tra và đảm bảo các thông tin thông báo đầy đủ, phù hợp theo quy định.  
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ điện tử phương tiện vào cảng 
- Trực ban Cảng vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn)  

- Thời hạn giải quyết thủ tục điện tử của Cảng vụ Hàng hải: 
Chậm nhất 30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, Cảng vụ Hàng hải kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện và thuyền viên để cấp Giấp phép vào cảng điện tử cho phương tiện thủy nội địa trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải theo Mẫu số 11.TT54 hoặc gửi tin nhắn theo Mẫu số 07.TT54 đến người làm thủ tục (đối với trường hợp làm thủ tục theo tin nhắn điện thoại). 
-  Hồ sơ khai báo điện tử gồm:
+ 01 Bản khai chung: Mẫu số 08.TT54;
+ 01 Danh sách thuyền viên: Mẫu số 09.TT54;
+ 01 Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách): Mẫu số 10.TT54
- Trường hợp làm thủ tục qua tin nhắn, sau khi phương tiện vào neo đậu an toàn, người làm thủ tục phải nộp tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải các giấy tờ sau:

+ Danh sách hành khách;

+ Giấy phép rời cảng, bến hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi phương tiện thủy rời cảng, bến cuối cùng.

- Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của phương tiện, thuyền viên thì Trực ban Cảng vụ thông báo đến người làm thủ tục nộp, xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải An Giang bản chính các giấy tờ sau:
+ Giấy tờ phải nộp: Giấy phép rời cảng, bến hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến cuối cùng.

+ Giấy tờ phải xuất trình:
++ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp);

++ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

++ Sổ Danh bạ thuyền viên;
++ Bằng hoặc Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ của thuyền viên, người lái phương tiện
- Trực ban Cảng vụ tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu thông tin về phương tiện và thuyền viên. Nếu chưa đủ hoặc chưa phù hợp phải thông báo, hướng dẫn cho người làm thủ tục bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Quá trình làm thủ tục cho phương tiện vào cảng, nếu Trực ban Cảng vụ phát hiện hành vi vi phạm các quy định của Nội quy cảng biển, pháp luật Việt Nam, tiến hành lập biên bản và báo cáo người có thẩm quyền xem xét để xử lý theo quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì gửi thông báo hoàn thành thủ tục cho người làm thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

TIN NHẮN LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
1. Tin nhắn khai báo
Cú pháp tin nhắn: TT[dấu cách]tên địa danh[dấu cách]tên cảng/tàu thuyền[dấu cách]v/r[dấu cách]số đăng ký [dấu cách]tên thuyền trưởng[dấu cách]sb[dấu cách]tên thuyền viên[dấu cách]sb
Trong đó:
- TT: là từ khóa thủ tục, không phân biệt chữ hoa và chữ thường
- Tên địa danh: là địa danh phương tiện làm thủ tục, viết tắt, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Mã hiệu địa danh theo bảng danh mục sau đây:

	TT
	Tên địa danh làm thủ tục
	Mã hiệu
	TT
	Tên địa danh làm thủ tục
	Mã hiệu

	1
	An Giang
	AGG
	14
	Quảng Bình
	QBH

	2
	Cà Mau
	CMU
	15
	Quảng Ninh
	QNH

	3
	Cần Thơ
	CTO
	16
	Quảng Ngãi
	QNI

	4
	Đà Nẵng
	DNG
	17
	Quảng Trị
	QTI

	5
	Đồng Nai
	DNI
	18
	Quy Nhơn
	QNN

	6
	Đồng Tháp
	DTP
	19
	Thái Bình
	TBH

	7
	Hà Tĩnh
	HTH
	20
	Thanh Hóa
	THA

	8
	Hải Phòng
	HPG
	21
	TP. Hồ Chí Minh
	HCM

	9
	Kiên Giang
	KGG
	22
	Thừa Thiên Huế
	HUE

	10
	Mỹ Tho
	MTO
	23
	Vũng Tàu
	VTU

	11
	Nam Định
	NDH
	24
	Bình Thuận
	BTN

	12
	Nghệ An
	NAN
	25
	Quảng Nam
	QNM

	13
	Nha Trang
	NTG
	 
	 
	 


- Tên cảng/tàu thuyền: tên cảng, bến/tàu thuyền cần cập mạn.
- v/r: vào/rời (hoặc v - vào; r - rời).
- Tên thuyền trưởng: viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- Tên thuyền viên: viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- Sb: Số bằng, chứng chỉ thuyền viên (theo mã số bằng, chứng chỉ thuyền viên được cấp).
* Ví dụ: TT hcm saigon/lotus v/r Sg1234 nguyenvanhoa 123 phamvanhung 456 nguyenvanha 789 ….

2. Tin nhắn trả kết quả vào cảng biển
Cú pháp tin nhắn: Tên phương tiện[dấu cách]số đăng ký[dấu cách]v[dấu cách]tên cảng.
* Ví dụ:
Tin nhắn có cú pháp “lotus Sg1234 v saigon” có nghĩa phương tiện có tên lotus mang số đăng ký Sg1234 được phép vào cảng Sài gòn.
3. Tin nhắn hủy đề nghị làm thủ tục
Cú pháp tin nhắn: Huy[dấu cách]tên địa danh[dấu cách]tên cảng/tàu thuyền[dấu cách]v/r[dấu cách]số đăng ký[dấu cách].
Ví dụ: Tin nhắn có cú pháp: “Huy hcm saigon/lotus v/r Sg1234 huy hop dong” có nghĩa phương tiện vào/rời cảng saigon/cập mạn tàu lotus mang số đăng ký Sg 1234.
4. Tin nhắn trả kết quả đề nghị hủy thủ tục
Hệ thống Tổng đài tự động trả kết quả nội dung sau: “Bạn đã hủy thủ tục thành công”.
